
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /QĐ-SNN      Quảng Trị, ngày         tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm  

của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị năm 2022  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị; 

Căn cứ Kết luận số 175-KL/TU ngày 06/12/2021 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 

số 149/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Căn cứ quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND tỉnh 

Quảng Trị; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình công tác trọng 

tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị năm 2022”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Giao Phòng Tổ chức - Hành chính giúp Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc 

Sở theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc thực hiện. 

Điều 3. Trưởng các phòng, Chánh Thanh tra Sở; thủ trưởng các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các CQHC, ĐVSN trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
 

Hồ Xuân Hòe 
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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-SNN ngày 27/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

Cả năm 

3

1 

Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 

168-KL/TU ngày 14/11/2021 

của Tỉnh ủy về về tiếp tục đẩy 

mạnh tái cơ cấu nông nghiệp 

giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

Giám đốc 

Sở 

Phòng 

KHTC, 

Các Chi 

cục thuộc 

Sở 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; Ủy ban 

nhân dân các 

huyện, thành 

phố, thị xã, các 

đơn vị trong 

ngành. 

Thực hiện theo mục tiêu Kết luận đã đề 

ra. 

1

2 

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 

số 03-NQ/TU ngày 4/11/2021 

về thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng  nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị; Tập trung huy động mọi 

nguồn lực thực hiện hoàn thành 

mục tiêu Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới năm 

Giám đốc 

Sở 

VPĐP 

NTM 

tỉnh 

Các cơ quan, 

đơn vị thuộc 

Sở; các Sở, 

ngành liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã. 

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 

68,3% (tương đương 69/101 xã), tỷ lệ xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu là 6,9% (tương đương 7 xã). 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

2022. 

3 

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 

số 162/2021/NQ-HĐND về 

Quy định chính sách hỗ trợ 

phát triển một số cây trồng, vật 

nuôi tạo sản phẩm chủ lực có 

lợi thế cạnh tranh trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-

2026. 

Giám đốc, 

Các Phó 

Giám đốc 

Sở 

Các Chi 

cục thuộc 

Sở 

Các sở; ngành 

liên quan; Các 

huyện, thị xã, 

thành phố. 

Thực hiên theo mục tiêu Nghị quyết đề 

ra. 

 

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch 

của UBND tỉnh và triển khai 

thực hiện Chiến lược phát 

triển thủy sản Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị 

 

PGĐ Sở 

Nguyễn 

Hữu Vinh 

Chi cục 

Thủy sản 

Các cơ quan, 

đơn vị , địa 

phương liên 

quan 

Kế hoạch của UBND tỉnh được ban 

hành và triển khai thực hiện 

 

 

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch 

của UBND tỉnh và triển khai 

thực hiện Chiến lược Thủy lợi 

Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; Chiến 

lược quốc gia phòng, chống 

thiên tai đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục 

Thủy lợi 

Văn phòng Ban 

Chỉ huy PCTT 

và TKCN tỉnh 

và các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương liên 

quan 

Kế hoạch của UBND tỉnh được ban 

hành và triển khai thực hiện 

 

 
Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch 

của UBND tỉnh và triển khai 

Giám đốc 

Sở 

Trung 

tâm nước 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

Kế hoạch của UBND tỉnh được ban 

hành và triển khai thực hiện 



4 

 

 

TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

thực hiện Chiến lược quốc gia 

cấp nước sạch và vệ sinh nông 

thôn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

sạch vệ 

sinh môi 

trường 

nông 

thôn 

phương liên 

quan 

 

4 

Chỉ đạo công tác tưới tiêu phục 

vụ sản xuất năm 2022; xây 

dựng và triển khai kế hoạch, 

giải pháp phòng, chống hạn, 

xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh 

Giám đốc 

Sở và các 

Phó Giám 

đốc Sở 

Chi cục  

Thủy lợi 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan. 

Đảm bảo 100% diện tích sản xuất được 

cung cấp nguồn nước tưới theo kế hoạch 

5 

Chỉ đạo công tác phòng ngừa, 

ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn và khắc phục hậu quả sau 

thiên tai. 

Giám đốc 

Sở và các 

Phó Giám 

đốc Sở 

Chi cục  

Thủy lợi 

Các cơ quan, 

địa phương, 

đơn vị liên 

quan. 

Nâng cao tính chủ động, tăng cường 

năng lực của các cấp chính quyền và 

người dân trong phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn; nhằm giảm thiểu 

tối đa thiệt hại về người, tài sản do thiên 

tai gây ra. 

6 

Triển khai Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai và Luật 

Đê điều và Nghị định số 

78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 

8 năm 2021của Chính phủ về 

thành lập và quản lý Quỹ 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục  

Thủy lợi 

Các cơ quan, 

địa phương, 

đơn vị liên 

quan. 

Kịp thời triển khai các quy định pháp 

luật về phòng, chống thiên tai trên địa 

bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, phù hợp 

thực tế. 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

phòng, chống thiên tai. 

7 

Chỉ đạo xây dựng và triển khai 

Kế hoạch của UBND tỉnh về 

cấp nước an toàn nông thôn 

theo chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 

28/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Giám đốc 

Sở  

 

Trung 

tâm 

Nước 

sạch và 

VSMT 

nông 

thôn 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện. 

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cấp 

nước an toàn. 

8 

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 

239/KH-SNN ngày 4/02/2021 

triển khai Kế hoạch số 

4650/KH-UBND ngày 

12/10/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về thực hiện Nghị 

quyết số 71/NQ-CP ngày 

08/8/2017 và Chương trình 

hành động số 175-CTHĐ/TU 

ngày 02/7/2020 của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị 

thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW 

ngày 12/01/2017 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng  

Giám đốc 

Sở, Phó 

Giám đốc 

Sở Nguyễn 

Hồng 

Phương 

Chi cục 

Kiểm lâm 

 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố, 

các chủ rừng. 

Các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch 

được thực hiện hiệu quả 

9 
Chỉ đạo, triển khai thực hiện 

tốt các chỉ tiêu của ngành Lâm 

Giám đốc 

Sở, PGĐ 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

Hoàn thành các chỉ tiêu của ngành Lâm 

nghiệp theo Nghị quyết: 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

nghiệp theo Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Sở Nguyễn 

Hồng 

Phương 

 quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố,  

các Công ty 

Lâm nghiệp, 

chủ rừng. 

-Duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định 

49,9% 

-Đưa tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm 

cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng 

trồng của khu vực miền Trung. 

10 

Chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Kế hoạch hành động số 

177/KH-UBND của UBND 

tỉnh về thực hiện Quyết định số 

523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược Phát triển LN 

Việt Nam giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

trên địa bàn tỉnh  

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Hồng 

Phương 

Chi cục 

Kiểm lâm 

 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố; 

các Công ty 

Lâm nghiệp, 

chủ rừng. 

Xây dựng Kế hoạch và triển khai các 

nhiệm vụ cụ thể năm 2022; đồng thời, tổ 

chức thực hiện hiệu quả nhằm góp phần 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định 

hướng, giải pháp đã đặt ra trong Chiến 

lược, Kế hoạch hành động của UBND 

tỉnh. 

 

11 

Hoàn thiện và trình phê duyệt 

Đề án phát triển lâm nghiệp 

bền vững tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2022-2026, định hướng 

đến năm 2030 (cả năm). 

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Hồng 

Phương 

Chi cục 

Kiểm lâm 

 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố; 

các Công ty 

Lâm nghiệp. 

Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, 

định hướng đến năm 2030, được phê 

duyệt và triển khai thực hiện  

12 

Chỉ đạo công tác đấu tranh 

ngăn chặn các hành vi khai 

thác, vận chuyển, mua bán lâm 

sản, động vật rừng trái pháp 

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Hồng 

Chi cục 

Kiểm lâm 

 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

- Phấn đấu không để xảy ra các vụ việc 

nổi cộm trên địa bàn.. Xử lý nghiêm 

minh các đối tượng vi phạm theo đúng 

quy định của pháp luật;  



7 

 

 

TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

luật, phá rừng, lấn chiếm 

rừng...(cả năm). 

 

Phương xã, thành phố;  

chủ rừng.   

13 

Tổ chức giám sát an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản theo 

Thông tư 08/2016/TT-

BNNPTNT ngày 01/6/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 

định giám sát an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản. 

PGĐ Sở 

Nguyễn 

Hồng 

Phương 

Chi cục 

Quản lý 

chất 

lượng 

nông lâm 

sản và 

thủy sản 

Chi cục Chăn 

nuôi và thú y, 

TT và BVTV, 

Thủy sản, Phát 

triển nông thôn 

Cơ bản giám sát về an toàn thực phẩm 

tất cả thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc 

biệt là sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

14 

Chỉ đạo triển khai hướng dẫn, 

tập huấn, kiểm tra việc thực 

hiện Quyết định số 

32/2019/QĐ-UBND ngày 

29/7/2019 của UBND tỉnh về  

Quy định phân công, phân cấp 

trách nhiệm quản lý điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất kinh doanh 

nông lâm thủy sản không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối 

với cấp huyện. 

PGĐ Sở 

Nguyễn 

Hồng 

Phương 

Chi cục 

Quản lý 

chất 

lượng 

nông lâm 

sản và 

thủy sản 

- UBND các 

huyện; 

- Chi cục Chăn 

nuôi và thú y, 

TT và BVTV, 

Thủy sản, 

- Nâng cao năng lực triển khai thực hiện 

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND cho cán 

bộ cấp huyện, cấp xã. 

- Nâng cao kiến thức về an toàn thực 

phẩm cho các hộ thuộc diện ký cam kết 

đảm bảo an toàn thực phẩm theo Thông 

tư  17/2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/10/2018 của Bộ NN và PTNT 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

15 

Chỉ đạo hoàn thiện cơ sở dữ 

liệu về đa dạng sinh học của 

Khu bảo tồn thiên nhiên 

Đakrông và Khu bảo tồn thiên 

nhiên Bắc Hướng Hóa. 

PGĐ Sở 

Nguyễn 

Hồng 

Phương 

Khu  bảo 

tồn thiên 

nhiên 

Đakrông 

và Bắc 

Hướng 

Hóa 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Hình thành các bộ cơ sở dữ liệu về động 

thực vật của các khu bảo tồn. 

16 

Xây dựng các Phương án chi 

tiết bàn giao, quản lý, sử dụng 

đất, rừng của các đơn vị sau rà 

soát điều chỉnh ba loại rừng. 

PGĐ Sở 

Nguyễn 

Hồng 

Phương 

Chi cục 

Kiểm 

Lâm 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã, các 

đơn vị đang 

quản lý, sử 

dụng rừng và 

đất lâm nghiệp 

Hoàn thành việc cấp đổi chỉnh lý số đỏ 

của các Ban, hoàn chỉnh các phương án 

liên doanh liên kết trồng rừng sản xuất. 

17 

Tiếp tục chỉ đạo công tác 

chống khai thác hải sản bất hợp 

pháp không báo cáo và không 

theo quy định nhằm tháo gỡ 

“Thẻ vàng” của EC đối với 

thủy sản khai thác của Việt 

Nam. 

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Hữu Vinh 

Chi cục 

Thủy sản 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; 

- Ban quản lý 

Cảng cá Quảng 

Trị; 

- Các Đồn Biên 

phòng ven biển. 

- Không để tàu cá và ngư dân Quảng Trị 

vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt 

giữ; 

- Hạn chế thấp nhất tàu cá và ngư dân 

Quảng Trị khai thác thủy sản trái phép 

trên các vùng biển. 

 

2

18 

Chỉ đạo triển khai Chương 

trình Phát triển giống thủy sản 

trên địa bàn tỉnh  

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Hữu Vinh 

Trung 

tâm 

Giống 

thủy sản 

Chi cục Thủy 

sản; UBND, 

Phòng 

NN&PTNT, 

Phòng kinh tế 

Thực hiện theo Chương trình đã được 

phê duyệt 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

các huyện, 

thành phố, thị 

xã 

19 

Chỉ đạo triển khai thực Quyết 

định số 3434/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND tỉnh về 

phê duyệt Chương trình 

Khuyến nông tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2022-2025 và chương 

trình khuyến nông năm 2022. 

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Phú Quốc 

Trung 

tâm 

Khuyến 

nông 

Các đơn vị 

trong ngành, 

UBND các 

huyện, thị, 

thành phố 

Chuyển giao thành công các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật mới đến với bà con 

nông dân thông qua các hoạt động xây 

dựng mô hình trình diễn, thông tin tuyên 

truyền, đào tạo, tập huấn theo Chương 

trình đã được phê duyệt 

20 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 146/KH-UBND ngày 

27/8/2021 của UBND tỉnh về 

kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án tăng cường năng lực hệ 

thống cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2021-2030  

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Phú Quốc 

Chi cục 

Chăn 

nuôi 

- Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Triển khai các nội dung của Kế hoạch 

nhằm nâng cao năng lực cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y tỉnh 

21 

Chỉ đạo các địa phương tổ chức 

lại đội ngũ nhân viên Thú y, 

nhân viên khuyến nông theo 

Nghị quyết  số 161/2021/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định mức hỗ trợ và 

ngân sách bố trí cho công tác 

khuyến nông và thú y trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị   

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Phú Quốc 

Chi cục 

Thú y, 

Trung 

tâm 

khuyến 

nông 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Các địa phương tổ chức lại đội ngũ nhân 

viên Thú y theo quy định 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

2

22 

Chỉ đạo công tác phòng chống 

dịch bệnh cho vật nuôi, động 

vật thủy sản  

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Phú Quốc, 

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Hữu Vinh 

Chi cục 

Chăn 

nuôi và 

Thú y ; 

Chi cục 

Thủy sản  

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Tình hình dịch bệnh ổn định 

3

23 

Triển khai công tác tiêm phòng 

cho gia súc, gia cầm ( 

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Phú Quốc 

Chi cục 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

(1) - Phòng 

Nông nghiệp và 

PTNT, phòng 

Kinh tế các 

huyện, thành 

phố, thị xã  

(2) UBND các 

xã, phường, thị 

trấn; 

(3)- Trạm Chăn 

nuôi và Thú y 

các huyện, 

thành phố, thị 

xã 

Đạt tỷ lệ tiêm phòng theo kế hoạch đề 

ra. 

3

24 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nâng 

cấp và xây dựng mới các cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm tập 

trung theo Quyết định số 

3158/QĐ-UBND ngày 

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Phú Quốc 

Chic cục 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Triển khai xây dựng 02 cơ sở giết mổ 

(CSGM) động vật tập trung như sau: 

- 01 CSGM loại II tại thị xã Quảng Trị; 

- 01 CSGM loại II tại TP Đông Hà; 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

28/12/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt 

Quy hoạch xây dựng cơ sở giết 

mổ gia súc, gia cầm tập trung 

tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, 

định hướng đến năm 2040. 

3

25 

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 

137/KH- UBND ngày 

09/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về thực hiện Chiến 

lược phát triển chăn nuôi giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị ( cả năm). 

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Phú Quốc 

Chi cục 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch 

3

26 

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 

số 160/2021/NQ-HĐND ngày 

9/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định khu vực 

thuộc nội thành của thành phố, 

thị xã, thị trấn, khu dân cư 

không được phép chăn nuôi, 

quy định vùng nuôi chim yến 

và chính sách hỗ trợ khi di dời 

cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu 

vực không được phép chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị.  

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Phú Quốc 

Chi cục 

Chăn 

nuôi Thú 

y 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

 

Hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

3

27 

Tiếp tục Chỉ đạo tổ chức triển 

khai thực hiện Đề án số 

6060/ĐA-UBND tỉnh về khôi 

phục đàn lợn sau bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2021-2025  

Phó Giám 

đốc Sở 

Nguyễn 

Phú Quốc 

Chi cục 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Phát triển đàn lợn đạt 190.000 con. 

28 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực 

hiện Phương án số 4492/PA- 

UBND ngày 24/9/2021 của 

UBND tỉnh về khôi phục, sử 

dụng phù hợp diện tích đất sản 

xuất bị bồi lấp và diện tích cây 

ăn quả, cây công nghiệp dài 

ngày bị ảnh hưởng do thiên tai 

năm 2020; Phương án số 

6481/PA-UBND ngày 

29/12/2021 về Tổ chức sản 

xuất nông nghiệp năm 2022 

thích ứng với biến đổi khí hậu, 

giá vật tư tăng cao và dịch bệnh 

covid-19 diễn biến phức tạp 

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Chi cục 

Trồng 

trọt, 

BVTV 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; Ủy ban 

nhân dân các 

huyện, thành 

phố, thị xã; các 

đơn vị trong 

ngành. 

Đạt và vượt những chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2022. 

29 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực 

hiện Nghị quyết 02/2019/NQ-

HĐND ngày 20/7/2019 của 

HĐND về khuyến khích phát 

triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao và nông nghiệp 

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Chi cục 

Phát triển 

nông 

thôn; Chi 

cục 

Trồng 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; Ủy ban 

nhân dân các 

huyện, thành 

phố, thị xã, các 

Toàn tỉnh có 450-500 ha cây trồng canh 

tác hữu cơ; có 1.000 ha nông sản có liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

hữu cơ, khuyến khích liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2020-

2025, định hướng đến năm 

2030. 

trọt 

BVTV  

đơn vị trong 

ngành. 

30 

Chỉ đạo tổ chức sản xuất nông 

nghiệp năm 2022 thích ứng với 

biến đổi khí hậu, giá vật tư 

nông nghiệp tăng cao và dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp. 

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Chi cục 

Trồng 

trọt 

BVTV 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; Ủy ban 

nhân dân các 

huyện, thành 

phố, thị xã, các 

đơn vị trong 

ngành. 

Đạt và vượt được những chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2022. 

31 

Triển khai các biện pháp quản 

lý, ứng phó với dịch bệnh trên 

cây trồng. 

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Chi cục 

Trồng 

trọt và 

Bảo vệ 

thực vật 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương. 

Bảo vệ an toàn các vụ sản xuất, thiệt hại 

do sâu bệnh gây ra dưới 5% sản lượng. 

32 

Tiếp tục thực hiện mô hình liên 

kết Hợp tác với với công ty 

Nafoods Tây Bắc phát triển 

chanh leo theo chuỗi giá trị. 

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Chi  cục 

Trồng 

trọt   và 

Bảo vệ 

thực vật 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; Trung 

tâm Khuyến 

nông, UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố. 

Tiếp tục mở rộng diện tích trồng chanh 

leo có liên kết. 

3Triển khai thực hiện Kế hoạch PGĐ Sở Chi  cục Các Sở, ngành Đào tạo được nguồn lực giảng viên IPM 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

33 "Đẩy mạnh ứng dụng chương 

trình Quản lý dịch hại tổng hợp 

(IPM) trên các loại cây trồng 

chủ lực, có giá trị kinh tế cao, 

có tiềm năng xuất khẩu ở địa 

bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến 

năm 2030". 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Trồng 

trọt   và 

Bảo vệ 

thực vật 

liên quan, 

Trung tâm 

Khuyến nông, 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố. 

(TOT), tổ chức các lớp huấn luyện nông 

dân nòng cốt (FFS), thực hiện mô hình 

cánh đồng lớn áp dụng IPM. 

34 

Quản lý vật tư nông nghiệp 

(Phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật và giống cây trồng) trên địa 

bàn. 

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Chi  cục 

Trồng 

trọt   và 

Bảo vệ 

thực vật 

Các cơ quan, 

đơn vị; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố. 

Quản lý tốt việc sản xuất, kinh doanh và 

sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn 

trong tình hình giá cả tăng cao; tuyên 

tryền hướng dẫn thu gom bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng hạn chế ô nhiễm môi 

trường. 

35 

Chỉ đạo xây dựng và phát triển 

hợp tác xã nông nghiệp hoạt 

động có hiệu quả, HTX kiểu 

mới trên địa bàn tỉnh  

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Chi cục 

PTNT 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố, 

các HTX 

Phấn đấu có từ 55-60% HTX đạt loại 

khá, tốt 

36 

Triển khai kế hoạch hoàn thiện 

mô hình HTX kiểu mới theo 

Quyết định 1970/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 (giai đoạn 

2021 – 2025)  

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Chi cục 

PTNT 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố; 

các HTX 

Mục tiêu giai đoạn 2021- 2025: 5 HTX, 

3Tham mưu phê duyệt và triển PGĐ Sở Chi cục Các cơ quan, Mục tiêu giai đoạn 2022 – 2025: Xây 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

37 khai thực hiện kế hoạch phát 

triển chuỗi giá trị cho một số 

sản phẩm chủ lực của tỉnh giai 

đoạn 2022 – 2025, định hướng 

đến năm 2030  

Trần 

Thanh 

Hiền 

PTNT đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố; 

các HTX 

dựng được 4 – 5 chuỗi giá trị. 

3

38 

Triển khai Kế hoạch thực hiện 

Chương trình mỗi xã mỗi sản 

phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị 

năm 2022  

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Chi cục 

PTNT 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố; 

các chủ thể 

Có 25 – 30 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao 

trở lên. 

39 

Chỉ đạo công tác đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn năm 

2022  

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Chi cục 

PTNT 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố 

Tiếp tục thực hiện 99 lớp với 2.637 học 

viên 

40 

Thực hiện quản lý Nhà nước về 

CT MTQG giảm nghèo bền 

vững (Hợp phần hỗ trợ phát 

triển sản xuất, đa dạng hóa sinh 

kế và dự án nhân rộng mô hình 

giảm nghèo thuộc Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền 

vững)  

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Chi cục 

PTNT 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố 

Thực hiện từ 90- 100 mô hình, dự án với 

2.500- 2.700 hộ hưởng lợi 

41 
Triển khai thực hiện công tác 

bố trí dân cư năm 2022 

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Chi cục 

PTNT 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

Bố trí sắp xếp, ổn định cho các hộ dân 

cư vùng thiên tai, biên giới, hải đảo, khó 

khăn, mục tiêu bố trí 50-80 hộ, xây dựng 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

Hiền các huyện, thị 

xã, thành phố 

mới từ 1-2 công trình hỗ trợ cộng đồng. 

QUÝ I 

42 

Hoàn thành cập nhật Bộ chỉ số 

Theo dõi - đánh giá nước sạch 

nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 

2021; tham mưu Sở Nông 

nghiệp và PTNT trình UBND 

tỉnh ban hành Quyết định công 

bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi - 

đánh giá nước sạch nông thôn 

tỉnh Quảng Trị năm 2021 

Giám đốc 

Sở  

 

Trung 

tâm 

Nước 

sạch và 

VSMT 

nông 

thôn 

UBND các 

huyện 

UBND tỉnh ban hành Quyết định công 

bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá 

nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Trị 

năm 2021. 

43 

Triển khai công tác đảm bảo 

ATTP Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 

PGĐ Sở 

Nguyễn 

Hồng 

Phương 

Chi cục 

Quản lý 

chất 

lượng 

nông lâm 

sản và 

thủy sản 

Các đơn vị 

thuộc Sở: Chi 

cục Chăn nuôi 

và thú y, TT và 

BVTV, Thủy 

sản, TT Khuyến 

nông tỉnh 

Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết 

Nguyên đán 2022. 

44 

Triển khai đợt cao điểm đấu 

tranh, ngăn chặn các hành vi vi 

phạm pháp luật Lâm nghiệp 

trước, trong và sau dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022 

PGĐ Sở 

Nguyễn 

Hồng 

Phương 

Chi cục 

Kiểm 

Lâm 

Các đơn vị, địa 

phương liên 

quan 

Ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời 

các hành vi vi phạm pháp luật Lâm 

nghiệp; không để xảy ra điểm nóng về 

khai thác, mua, bán, vận chuyển, tàng 

trữ lâm sản trái pháp luật 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

QUÝ II 

45 

Chỉ đạo xây dựng Đề án tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh ban hành Nghị quyết về 

thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

Giám đốc 

Sở 

Văn 

phòng 

điều phối 

NTM 

Các cơ quan, 

đơn vị thuộc 

Sở; các Sở, 

ngành, địa 

phương 

Hoàn thành Đề án tham mưu UBND 

tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết 

46 

Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết 

Quy định mức hỗ trợ phát triển 

thủy lơi nhỏ, thủy  lợi nội đồng 

và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

trên địa bàn tỉnh. 

Giám đốc 

Sở  

Chi cục 

Thủy lợi 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Hoàn thành tham mưu UBND tỉnh, trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

47 

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia 

Nước sạch và VSMT nông 

thôn và công tác truyền thông 

năm 2022. 
Giám đốc 

Sở  

 

Trung 

tâm 

Nước 

sạch và 

VSMT 

nông 

thôn 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố 

Tổ chức thành công Tuần lễ Quốc gia 

Nước sạch và VSMT, làm tốt công tác 

truyền thông năm 2022 

48 

Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết 02/2019/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2019 của HĐND về 

khuyến khích phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao và nông nghiệp hữu cơ, 

PGĐ Sở  

Nguyễn 

Hồng 

Phương 

Chi cục 

PTNT, 

Trồng 

trọt 

BVTV 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; Ủy ban 

nhân dân các 

huyện, thành 

phố, thị xã, các 

 Hoàn thành tham mưu UBND tỉnh, 

trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

khuyến khích liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2020-2025, định 

hướng đến năm 2030. 

đơn vị trong 

ngành. 

49 

Tổ chức "Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm" năm 2022 

PGĐ Sở 

Nguyễn 

Hồng 

Phương 

Chi cục 

Quản lý 

chất 

lượng 

nông lâm 

sản và 

thủy sản 

Các đơn vị: Chi 

cục Chăn nuôi 

và thú y, TT và 

BVTV, Thủy 

sản, TT Khuyến 

nông tỉnh 

Ngăn chặn vi phạm về an toàn thực 

phẩm và tuyên truyền sâu rộng về đảm 

bảo an toàn thực phẩm trong nông 

nghiệp. 

50 

Tham mưu xây dựng Quyết 

định quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh về “Quy định mật 

độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị”  

 

PGĐ Sở 

Nguyễn 

Phú Quốc 

Chi cục 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

UBND tỉnh ban hành Quyết định “Quy 

định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị”   

QUÝ III 

1

51 

Xây dựng Nghị quyết “Khuyến 

khích tích tụ, tập trung đất đai 

và đẩy mạnh cơ giới hóa trong 

sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2022- 2026, định hướng đến 

2030”. 

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Chi cục 

Trồng 

trọt và 

Bảo vệ 

thực vật 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, 

thành phố và thị 

xã, các đơn vị 

trong ngành. 

Hoàn thành Đề án tham mưu UBND tỉnh, 

trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

52 Chỉ đạo xây dựng đề án trình PGĐ Sở Chi cục Các cơ quan,  
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết về “Định mức hỗ trợ phát 

triển sản xuất, đa dạng hóa sinh 

kế và dự án nhân rộng mô hình 

giảm nghèo Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2022-2025” 

Trần 

Thanh 

Hiền 

Phát triển 

nông 

thôn 

đơn vị liên 

quan; các địa 

phương 

Hoàn thành Đề án tham mưu UBND 

tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết 

53 

Chỉ đạo xây dựng đề án trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết về Quy định một số 

Chính sách hỗ trợ thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị, giai đoạn 2022-

2026 

PGĐ Sở 

Trần 

Thanh 

Hiền 

 

Chi cục 

Phát triển 

nông 

thôn 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; các địa 

phương 

 Hoàn thành Đề án tham mưu UBND 

tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết 

54 

Chỉ đạo xây dựng Đề án tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh ban hành Nghị quyết quy 

định chi tiết giá sản phẩm dịch 

vụ công ích thủy lợi và giá sản 

phẩm dịch vụ thủy lợi khác 

giai đoạn từ năm 2022 trở đi 

trên địa bàn tỉnh 

Giám đốc 

Sở  

Chi cục 

Thủy lợi 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; các địa 

phương 

Hoàn thành Đề án tham mưu UBND 

tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết 

55 

Chỉ đạo công tác kiểm tra đảm 

bảo an toàn công trình thủy lợi 

trước mùa mưa lũ năm 2022 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục  

Thủy lợi 

Các cơ quan, 

địa phương, 

đơn vị liên 

Đảm bảo 100% công trình đập, hồ chứa 

nước thực hiện các phương án đảm bảo 

an toàn 
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TT Nội dung công việc 
Người chỉ 

đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả/Mục tiêu đạt được 

quan. 

Quý IV 

56 

Cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - 

đánh giá nước sạch nông thôn 

tỉnh Quảng Trị năm 2021 

Giám đốc 

Sở 

 

Trung 

tâm 

Nước 

sạch và 

VSMT 

nông 

thôn 

UBND các 

huyện 

Tổng hợp số liệu Bộ chỉ số - Theo dõi 

đánh giá nước sạch nông thôn của các 

địa phương. 

57 

Chỉ đạo, xây dựng khung giá các 

loại rừng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị  

Giám đốc 

Sở, Phó 

Giám đốc 

Sở Nguyễn 

Hồng 

Phương 

Chi cục 

Kiểm lâm 

 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố, 

các chủ rừng 

- Khung giá rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo 

trạng thái rừng áp dụng cho các địa 

phương trên địa bàn tỉnh. 

- Khung giá rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ, rừng sản xuất là rừng trồng theo loài 

cây, tuổi rừng áp dụng cho các địa 

phương trên địa bàn tỉnh. 
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